
DANH MỤC 

Gói thầu: Mua bảo hộ lao động năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

 

 

STT Tên hàng hóa ĐVT 
Số 

Lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 
Vải chuyên môn (ka tê pho Mỹ, khổ: 

1.2 m, màu trằng) 
m 528 75.000 39.600.000 

2 
Vải chuyên môn (ka tê pho Mỹ, khổ: 

1.2 m, màu xanh biển-tạp vụ) 
m 

31.5 
75.000 2.362.500 

3 Áo bảo vệ (màu xanh biển) m 10.8 69.500 750.600 

4 Quần bảo vệ (màu xanh đen) m 6.6 127.000 838.200 

5 Nón vải (sử dụng cho bảo vệ) cái 3 140.000 420.000 

6 Cầu vai  (sử dụng cho bảo vệ) cặp 3 30.000 90.000 

7 Nón nhựa (bảo hộ) cái 1 150.000 150.000 

8 Găng tay vải đôi 1 10.000 10.000 

9 Giày ủng đen đôi 8 57.000 456.000 

10 Giày vải đôi 6 104.000 624.000 

11 Áo mưa đi xe có gương (1.3 m) cái 141 65.000 9.165.000 

12 

Dép nhựa các loại [Dép bít Nam đen 

(11 đôi), dép mũ bà thấp (25 đôi), dép 

lưới dày (11 đôi)] 

đôi 47 45.000 2.115.000 

 Tổng thành tiền 56.581.300 

Tổng số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi mốt ngàn, 

ba trăm đồng./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


